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(Đề thi có 01 trang)
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I. ĐẠI SỐ: (6 điểm)
Câu 1: (1đ) Giải bất phương trình: 
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Câu 2: (1đ) Giải bất phương trình: 
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Câu 3: (1đ) Giải bất phương trình: 
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Câu 4: (1đ)  Biết 
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Câu 5: (1đ) Chứng minh rằng: 
[image: image7.wmf]2sinsincos2

44

pp

aaa

æöæö

+-=

ç÷ç÷

èøèø

 
Câu 6: (1đ) Chứng minh rằng: 
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II. HÌNH HỌC: (4 điểm)
Câu 7. (1đ) Trong mp Oxy cho 2 điểm A(-2; 1) và B(4; -3). Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường trung trực đoạn thẳng AB

Câu 8. (1đ) Lập phương trình đường tròn tiếp xúc 2 trục tọa độ và đi qua điểm M(2; 4)

Câu 9. (1đ) Lập phương trình chính tắc của elip (E) biết (E) có độ dài trục nhỏ bằng 6 và đi qua điểm M([image: image10.png]—24/5,2)




Câu 10. (1đ) Trong mp Oxy cho điểm A(-2; 1) và đường thẳng ((): [image: image12.png]x
142t



. Gọi B, C là 2 điểm trên (() và D là điểm sao cho tứ giác ABCD là hình vuông. Tìm tọa độ B và C

---------HẾT---------
ĐÁP ÁN
I. ĐẠI SỐ (6 điểm)

Câu 1: (1điểm) Giải bất phương trình: 
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Vậy  
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Câu 2: (1 điểm) Giải bất phương trình: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image30.wmf]2

2

2

2x14x4x5

2x14x4x5

2x14x4x5

ì

+£+-

ï

Û+£+-Û

í

+³--+

ï

î

 

[image: image31.wmf]2

2

3

1

4x2x60

2

21

1

4x6x40

2

2

xx

xx

xx

ì

£-Ú³

ï

ì

+-³

ïï

ÛÛÛ£-Ú³

íí

+-³

ï

î

ï

£-Ú³

ï

î

 

Vậy 
[image: image32.wmf](

]

[

)

;21;

S

=-¥-È+¥

 

Câu 3: (1 điểm) Giải bất phương trình: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image35.wmf](
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Vậy 
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Câu 4: (1 điểm) Biết 
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Câu 5: (1 điểm) Chứng minh rằng: 
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Câu 6: (1 điểm) Chứng minh rằng: 
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II. HÌNH HỌC (4 điểm)

Câu 7. Trong mp Oxy cho 2 điểm A(-2; 1) và B(4; -3). Lập phương trình tham số và

 phương trình tổng quát của đường trung trực đoạn thẳng AB

 Gọi ( là trung trực của AB, M là trung điểm AB

( qua M(1; -1) và nhận [image: image52.png]


 làm vt pháp tuyến ( vt chỉ phương [image: image54.png]



Nên pt tổng quát của (: 6(x – 1) – 4(y + 1) = 0 ( 6x – 4y – 10 = 0

Và pt tham số của (: [image: image56.png]



Câu 8. Lập phương trình đường tròn tiếp xúc 2 trục tọa độ và đi qua điểm M(2;4)

Gọi I(a; b) là tâm đường tròn (C)

Đường tròn (C) tiếp xúc 2 trục tọa độ nên bán kính  R = |a| = |b|

TH1: b = a

 pt(C): (x – a)2 + (y – a)2 = a2
(C) qua M(2; 4) ( (2 – a)2 + (4 – a)2 = a2 ( a2 - 12a + 20 = 0 ( a = 10 hay a = 2

Vậy pt (C): (x – 10)2 + (y – 10)2 = 100  hoặc  (x – 2)2 + (y – 2)2 = 4

TH2: b = -a

 pt(C): (x – a)2 + (y + a)2 = a2
(C) qua M(2; 4) ( (2 – a)2 + (4 + a)2 = a2 ( a2 - 4a + 20 = 0 (VN)

Câu 9. Lập phương trình chính tắc của elip (E) biết (E) có độ dài trục nhỏ bằng 6 và đi qua điểm M([image: image58.png]~24/5,2)




Gọi pt elip: [image: image60.png]»?
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 (E)

Ta có 2b = 6 ( b = 3

(E) qua M([image: image62.png]—24/5,2)



 ( [image: image64.png]



Mà [image: image66.png]b +c?





( [image: image68.png]20
9+cZ

4



 ( c2 = 27 

a2 = 9 + 27 = 36 

[image: image70.png]Vay pt (E):
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Câu 10. Trong mp Oxy cho điểm A(-2; 1) và đường thẳng ((): [image: image74.png]


. Gọi B, C là 2 điểm trên (() và D là điểm sao cho tứ giác ABCD là hình vuông. Tìm tọa độ B và C

( có pt tổng quát: 2x + y – 7 = 0 

Đt AB qua A(-2; 1) và vuông góc với ( nên có pt: x – 2y + 4 = 0

Tọa độ B là nghiệm hệ pt [image: image76.png]{2x+y—7
x—2y+4




 ([image: image78.png]


 ( B(2; 3)

[image: image79.png]AB = (4;2) » AB =25




Gọi C(3 – t; 1 + 2t)(( ( [image: image81.png]BC = (1—t;—2+2t)




BC = AB ( (1 – t)2 + (-2 + 2t)2 = 20 ( t = -1 hay t = 3

Vậy có 2 điểm C là C(4; -1) hoặc C(0; 7)

_1617647299.unknown

_1617647307.unknown

_1617647315.unknown

_1617647573.unknown

_1617647602.unknown

_1617647622.unknown

_1617647630.unknown

_1617647612.unknown

_1617647582.unknown

_1617647592.unknown

_1617647317.unknown

_1617647319.unknown

_1617647321.unknown

_1617647561.unknown

_1617647320.unknown

_1617647318.unknown

_1617647316.unknown

_1617647311.unknown

_1617647313.unknown

_1617647314.unknown

_1617647312.unknown

_1617647309.unknown

_1617647310.unknown

_1617647308.unknown

_1617647303.unknown

_1617647305.unknown

_1617647306.unknown

_1617647304.unknown

_1617647301.unknown

_1617647302.unknown

_1617647300.unknown

_1617647291.unknown

_1617647295.unknown

_1617647297.unknown

_1617647298.unknown

_1617647296.unknown

_1617647293.unknown

_1617647294.unknown

_1617647292.unknown

_1617647287.unknown

_1617647289.unknown

_1617647290.unknown

_1617647288.unknown

_1617647285.unknown

_1617647286.unknown

_1617647284.unknown

